
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
Công trình: Bể PCCC công trình EH
Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, An Dương, tp. Hải Phòng
- Căn cứ vào hợp đồng số:01/HĐNC/ĐC-M-EH  ngày 02 tháng 10 năm 2024.
- Căn cứ vào khối lượng thi công thực tế ;
Hôm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2025, tại KCN Tràng Duệ, An Dương, tp. Hải Phòng chúng tôi gồm có:
Đại diện bên chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CÔNG NGHỆ CAO ĐẤT CẢNG
Ông (Bà): ……………….……………….  -  Chức vụ: ……………………
Đại diện bên thi công (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Ông: Nguyễn Sĩ Sơn      Chức vụ : Giám đốc

Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng và hạng mục công việc đã hoàn thành như sau:
	STT
	Tên hàng hóa - dịch vụ
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đào móng bể
	m3
	140,00
	68.000
	9.520.000

	2
	Đóng cọc tre (bao gồm vật tư + nhân công)
	m
	3710,00
	9.000
	33.390.000

	4
	Đổ bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công)
	m3
	10,00
	1.225.800
	12.258.000

	5
	Ghép ván khuôn bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công)
	m2
	3,20
	181.600
	581.120

	6
	Lắp dựng cốt thép đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	kg
	2230,00
	20.884
	46.571.320

	7
	Ghép ván khuôn đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	m2
	6,20
	290.560
	1.801.472

	8
	Đổ bê tông đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	m3
	25,00
	1.820.000
	45.500.000

	9
	Xây gạch thành bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	m3
	11,00
	2.150.000
	23.650.000

	11
	Ghép ván khuôn nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	m2
	55,00
	181.600
	9.988.000

	12
	Lắp dựng cốt thép nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	kg
	850,00
	20.884
	17.751.400

	13
	Đổ bê tông nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	m3
	9,00
	1.725.000
	15.525.000

	14
	Lắp dựng cốt thép miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	kg
	30,00
	20.884
	626.520

	15
	Đổ bê tông miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	m3
	0,50
	1.997.600
	998.800

	17
	Nắp miệng bể
	cái
	1,00
	908.000
	908.000

	18
	Láng vữa đáy bể + đánh xi măng lòng bể (bao gồm vật tư + nhân công)
	gói
	1,00
	13.668.000
	13.668.000

	20
	Di chuyển cây giải phóng mặt bằng phục vụ thi công
	gói
	1,00
	2.724.000
	2.724.000

	Tổng
	235.461.632

	Thuế GTGT (8%)
	18.836.931

	Thành Tiền
	254.298.563


 
Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư triệu hai trăm chín mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng./.
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